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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Kỹ thuật xử lý khí thải + ĐA (Techniques for exhaust gas treatment + practical project)
Mã số học phần: 7110309
Số tín chỉ: 3 (3-0-6) học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 30		; Thảo luận: 0; 		Thực hành: 0; 
Thực tập: 0		; Đồ án: 15 ; 			Tự học: 90  ;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:				Mã giảng viên
1. Phan Quang Văn	0302-08
1. ThS. Nguyễn Thị Hồng	1103-07
2. ThS. Đào Trung Thành	1103-05
3. ThS. Trần Thị Ngọc	1103-10
2.2. Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường 
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần(mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần 
Nhằm trang bị cho sinh viên nắm được các kiến thức về Các kiến thức về ô nhiễm không khí, sự lan truyền chất ô nhiễm trong không khí, tính khuếch tán các chất ô nhiễm, công nghệ xử lý bụi  bằng các thiết bị lọc ướt, điện, ly tâm…và các phương pháp xử lý khí thải công nghiệp như là khí SO2, H2S, NOx, khí Flo và hợp chất của Flo, khí Clo và các phương pháp xử lý ô nhiễm mùi.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức cơ bản về Ô nhiễm không khí 
4.1.2. Kiến thức về Tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm 
4.1.3. Kiến thức về các công nghệ xử lý bụi
4.1.4. Kiến thức về các công nghệ xử lý khí thải độc trong công nghiệp
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề
4.2.2.  Tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm 
4.2.3. Các công nghệ xử lý bụi
4.2.4.  Xử lý khí thải độc trong công nghiệp\
4.2.5. Làm việc theo nhóm
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm: 
Chương 1: Ô nhiễm không khí
Chương 2: Tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm
Chương 3: Công nghệ xử lý bụi
Chương 4: Các phương pháp xử lý khí thải công nghiệp
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Ô nhiễm không khí
	5
	4.1.1

	1.1
	Nguồn gốc phát sinh
	
	

	1.2
	Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm môi trường không khí
	
	

	1.3
	Sự lan truyền chất ô nhiễm trong không khí
	
	

	Chương 2
	Tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm
	10
	4.1.2

	2.1
	Tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao
	
	

	2.2
	Tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm từ các nguồn thấp
	
	

	Chương 3
	Công nghệ xử lý bụi
	15
	4.1.3

	3.1
	Khái niệm chung về bụi và phân loại
	
	

	3.2
	Buồng lắng bụi và thiết bị lọc bụi quán tính
	
	

	3.3
	Thiết bị lọc bụi ly tâm
	
	

	3.4
	Lưới lọc bụi
	
	

	3.5
	Thiết bị lọc bụi bằng điện
	
	

	3.6
	Thiết bị lọc bụi kiểu ướt
	
	

	Chương 4
	Các phương pháp xử lý khí thải công nghiệp
	15
	4.1.4

	4.1
	Cơ sở lý thuyết của các quá trình xử lý khí thải
	
	

	4.2
	Công nghệ xử lý khí Sunfudioxit SO2
	
	

	4.3
	Công nghệ xử lý khí Đihidro sunfua H2S
	
	

	4.4
	Công nghệ xử lý khí Nito oxit NOx
	
	

	4.5
	Công nghệ xử lý khí Flo và hợp chất của Flo
	
	

	4.6
	Công nghệ xử lý khí Clo
	
	

	4.7
	Các phương pháp xử lý ô nhiễm mùi
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận nhóm
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (30 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút).
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Bài giảng Kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường không khí.
[2] Phan Quang Văn. Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn trong công nghiệp mỏ. Nhà xuất bản Đại học Mỏ- địa chất, 2012.
[3] Hoàng Hiền. Cẩm nang lọc bụi trong khí thải. NXB Xây dựng, 2016
11.Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2
	Chương 1: Ô nhiễm không khí
	10
	
	
	+ Tài liệu [1] từ mục 1.1 đến mục 1.3
+ Tham khảo tài liệu 
[2],[3]

	
	1.1. Nguồn gốc phát sinh
	
	
	
	

	
	1.2. Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm môi trường không khí
	
	
	
	

	
	1.3. Sự lan truyền chất ô nhiễm trong không khí
	
	
	
	

	3,4,5,6
	Chương 2: Tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm
	20
	
	
	+ Tài liệu [1] từ mục 2.1 đến 2.2
+ Tham khảo tài liệu 
[2],[3]

	
	2.1. Tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao
	
	
	
	

	
	2.2. Tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm từ các nguồn thấp
	
	
	
	

	7,8,9,10,11
	Chương 3: Công nghệ xử lý bụi
	30
	
	
	+ Tài liệu [1] từ mục 3.1 đến 3.6
+ Tham khảo tài liệu 
[2],[3]

	
	3.1. Khái niệm chung về bụi và phân loại
	
	
	
	

	
	3.2. Buồng lắng bụi và thiết bị lọc bụi quán tính
	
	
	
	

	
	3.3. Thiết bị lọc bụi ly tâm
	
	
	
	

	
	3.4. Lưới lọc bụi
	
	
	
	

	
	3.5 Thiết bị lọc bụi bằng điện
	
	
	
	

	
	3.6. Thiết bị lọc bụi kiểu ướt
	
	
	
	

	12,13,14,15,16
	Chương 4: Các phương pháp xử lý khí thải công nghiệp
	30
	
	
	+ Tài liệu [1] từ mục 4.1 đến 4.7
+ Tham khảo tài liệu 
[2],[3]

	
	4.1. Cơ sở lý thuyết của các quá trình xử lý khí thải
	
	
	
	

	
	4.2. Công nghệ xử lý khí Sunfudioxit SO2
	
	
	
	

	
	4.3. Công nghệ xử lý khí Đihidro sunfua H2S
	
	
	
	

	
	4.4. Công nghệ xử lý khí Nito oxit NOx
	
	
	
	

	
	4.5. Công nghệ xử lý khí Flo và hợp chất của Flo
	
	
	
	

	
	4.6. Công nghệ xử lý khí Clo
	
	
	
	

	
	4.7. Các phương pháp xử lý ô nhiễm mùi
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